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Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NĂM 2020
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2020. 

1. Công tác chuyên môn
1.1. Công tác khám chữa bệnh tại trung tâm:

Chất lượng công tác khám chữa bệnh được cải thiện đáng kể, chất lượng các dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Huy động mọi nguồn lực để nâng cấp, mua sắm trang thiết bị. Cử cán bộ đi học để phát triển thêm các dịch vụ kỹ thuật phục vụ chẩn đoán và điều trị. Kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm 2020 như sau: 

+ Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, công suất sử dụng giường bệnh đạt 106,1% GB theo kế hoạch.
+ Tăng cường nhiều dịch vụ kỹ thuật phục vụ bệnh nhân như Kéo dãn cột sống, xét nghiệm phát hiện lao bằng máy Gene-Xpert...đặc biệt chú trọng và đầu tư phát triển chuyên khoa Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng thu hút nhiều bệnh nhân điều trị. Duy trì và hoạt động có hiệu quả phòng khám ARV/methadone tại trung tâm và hai điểm cấp thuốc methadone tại xã Châu Tiến và Châu Bình.

+ Không có tai biến do điều trị và an toàn trong sử dụng thuốc. 

+ Đơn vị tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh BHYT, khám chữa bệnh cho trẻ em. Thực hiện tốt QĐ 61/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh về hỗ trợ một phần kinh phí KCB cho người nghèo.

Về thực hiện quy chế chuyên môn: Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn do Bộ y tế ban hành, đặc biệt là 12 điều y đức. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người bệnh trong quá trình khám và điều trị tại TTYT.
Giảm tại bệnh viện: Với số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng tăng. Chỉ tiêu giường bệnh nội trú là 95 giường, đơn vị đã chủ động kê thêm giường không để xảy ra tình trạng nằm đôi (giường thực kê là 141 giường); Tại Khoa Khám bệnh và Cận lâm sàng: Bố trí cho cán bộ làm thêm giờ để kịp thời giải quyết hết số bệnh nhân tồn đọng cuối ngày, bệnh nhân nội trú nếu không cấp cứu thì sẽ chuyển sang xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh vào buổi chiều để ưu tiên thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng cho bệnh nhân khám ngoại trú.

Số liệu chuyên môn khám chữa bệnh: (Phụ lục)

1.2. Công tác khám chữa bệnh tại Trạm y tế 
Công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế được duy trì thường xuyên, trong năm không xảy ra trường hợp tai biến do sai sót chuyên môn. Thực hiện đầy đủ các chương mục tiêu Y tế Quốc gia. 

1.3. Công tác y tế dự phòng và thực hiện các chương trình y tế(Phụ lục)
1.3.1. Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm:

Xây dựng kế hoạch hoạt động và thường xuyên chỉ đạo, cử cán bộ phối kết hợp với cán bộ trạm y tế giám sát đối với các bệnh dịch có thể xảy ra tại các xã/thị trấn. Triển khai, sử dụng phần mềm báo cáo, thống kê bệnh truyền nhiễm từ trung tâm đến trạm y tế; báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế.


Tổ chức các hoạt động tiêm phòng phòng dại, uốn ván và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Trung tâm Y tế. Trong 10 tháng đầu năm 2020 có 286 trường hợp tiêm phòng dại.

1.3.2. Dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm: 

Thường xuyên tuyên truyền về các bệnh không lây nhiễm như: Tăng huyết áp, ung thư, tim mạch, đái tháo đường, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính…

Thực hiện khám sàng lọc phát hiện, nghi ngờ giới thiệu tuyến trên kiểm tra, điều trị.

Quản lý đầy đủ các bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

1.3.3. Thực hiện các Chương trình mục tiêu y tế: 

a. Phòng chống HIV/AIDS:

Đang triển khai các chương trình dự án, bao gồm: Tiếp cận tại cộng đồng mô hình miền núi, xét nghiệm tiếp cận cộng đồng củaDự án Quỹ toàn cầu, dự án Snap. Các hoạt động được thực hiện chủ yếu: Tổ chức xét nghiệm lưu động tại các xã do Dự án Quỹ toàn cầu hỗ trợ, tư vấn, xét nghiệm cho đối tượng có nguy cơ cao, cấp thuốc ARV cho đối tượng mắc HIV.

- Tổng số người nhiễm HIV (lũy tích) tại cộng đồng: 928 người.


- Số xã có người nhiễm HIV: 12/12.


- Số người nhiễm HIV mới: 8  người.


- Số người chuyển sang AIDS (lũy tích): 541 người.


- Tử vong do AIDS (lũy tích): 310 người.


b. Chương trình phòng chống Lao:

  Thực hiện triển khai khám, xét nghiệm phát hiện bệnh nhân lao mới tại phòng khám lao, chỉ đạo các trạm y tế tăng cường khám, giới thiệu bệnh nhân ghi lao đến khám.

- Xây dựng kế hoạch khám sàng lọc phát hiện lao chủ động cho tất cả người đang uống methadone, người có HIV.

- Phối hợp Bệnh viện phổi Nghệ An khám sàng lọc phát hiện chủ động bệnh Lao tại cộng đồng cho 1666 người dân, trong đó có 81 người được lấy mẫu xét nghiệm Gen – Expect và phát hiện 2 ca dương tính.


- Số bệnh nhân lao AFB(+): 4 người.


- Tỷ lệ điều trị khỏi: 61,1% 



c. Chương trình PCSR: 


- Thường xuyên lấy lam máu điều tra KST cho các đối tượng nghi ngờ sốt rét, đối tượng có nguy cơ cao.

 
- Số người mắc SR lâm sàng: 00 người cùng kỳ 13 người;


- Số KSTSR(+): 00 người.



d. Chương trình tiêm chủng mở rộng:

Duy trì phần mềm quản lý tiêm chủng theo quy định của chương trình TCMR. Xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm và theo từng tháng, thực hiện tiêm chủng thường xuyên theo định kỳ. Thực hiện tiêm chủng an toàn và đạt kết quả vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Cụ thể: 

+ Tiêm đầy đủ cho trẻ <1 tuổi: 84,9%.

+ Tiêm AT2 cho phụ nữ có thai: 86,8%.


e. Chương trình phòng chống sốt xuất huyết

Tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh sốt xuất huyết, trong năm chưa phát hiện ca bệnh nào.



f. Chương trình phòng chống tăng huyết áp

Đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khám khám sàng lọc tăng huyết áp từ 26/10 – 12/11/2020 theo chương trình dự án phòng chống tăng huyết áp. 



g. Chương trình Phong – Da liễu:

Quản lý và thăm khám, chăm sóc cho bệnh nhân phong tại cộng đồng. Tổ chức khám sành lọc, phát hiện bệnh nhân mới.



h. Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng:

 Số bệnh nhân hiện quản lý tại cộng đồng là 166 người. 12/12 xã triển khai mới chương trình mục tiêu tâm thần dựa vào cộng đồng.


i. Các dịch bệnh khác:

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát, phối hợp với trạm y tế và các ban ngành đoàn thể không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

1.3.4. An toàn vệ sinh thực phẩm: 

Trong năm không có 01 (2 người) vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện, có một số ca ngộ độc lẻ tẻ nhưng được điều trị kịp thời, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm. 

Phối hợp với các ban ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán, lễ hội Hang Bua và trong tháng hành động.

Tổ chức mít tinh hưởng ứng tháng cao điểm vì ATVSTP.
1.3.5. Truyền thông giáo dục sức khỏe:


Tổ chức các hoạt động Truyền thông – Giáo dục người dân về bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia trên loa truyền thanh của các xã, loa phát thanh các thôn bản, treo băng rôn, áp phích, tờ rơi hoặc tuyên truyền qua các buổi họp dân, họp các tổ chức đoàn thể phụ nữ, thanh niên.


Chỉ đạo Trạm y tế thực hiện tốt đề án nâng cao y đức phục vụ tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.


Triển khai phổ biến các chế độ, chính sách liên quan đến khám chữa bệnh BHYT.

1.4. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em:

1. 4.1. Phòng chống suy dinh dưỡng: 


Tổ chức các đợt truyền thông “Ngày vi chất dinh dưỡng; tuần lễ dinh dưỡng và phát triển; tháng hành động VSATTP; tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ”. Tổ chức tốt các buổi hướng dẫn thực hành dinh dưỡng tại các thôn bản.


Chỉ đạo các Trạm y tế xã tổ thực hiện cân trẻ dưới 2 tuổi hàng tháng để theo dõi và phát hiện kịp thời những trẻ có nguy cơ bị SDD để hướng dẫn bà mẹ cách chăm sóc trẻ.


Phòng thiếu máu dinh dưỡng bằng cách hướng dẫn cho bà mẹ có thai và cho con bú sử dụng viên sắt, uống dự phòng cho phụ nữ 15 đến 35 tuổi trên địa bàn, tuyên truyền dùng nước mắm có sắt.


- Tổ chức cân cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi và uống Vitamin A. 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi: 15,1%
1.4.2. Chăm sóc sức khỏe sinh sản:  


- Đặt DCTC: đạt 80 %;

- Đình sản:  0


- Tiêm thuốc tránh thai: 10%.
1.5. Một số chương trình y tế khác:

1.5.1. Chương trình y tế học đường:


Kết hợp với phòng giáo dục, tổ chức tập huấn cho giáo viên và cán bộ y tế trường học về nghiệp vụ và kiến thức y tế học đường.


Trạm y tế xã/thị trấn phối hợp với nhà trường tổ chức khám sức khỏe răng miệng cho các cháu học sinh.

1.5.2. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường:

Tổ chức truyền thông về sử dụng nước sạch và VSMT trên hệ thống loa phát thanh xã, thôn bản và qua các buổi họp dân.
Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra giám sát VSMT tại trạm y tế xã và tại thôn bản.
· Tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”.

· Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh: 94%; 

2. Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo:
2.1. Tổ chức bộ máy, cán bộ:


Trung tâm Y tế hoạt động với 11 khoa, 05 phòng chức năng và 12 trạm y tế xã, thị trấn: 

Phòng chức năng (04): Phòng Tổ chức -  Hành chính;  Phòng Tài vụ - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Nghiệp; Phòng Điều dưỡng; Phòng Dân số.

Khoa hệ dự phòng (03): Khoa Kiểm soát Bệnh tật – HIV/AIDS; Khoa ATVS thực phẩm và Khoa Y tế công cộng.


Khoa hệ điều trị (08): Khoa Khám bệnh; Khoa Nội Nhi Lây Cấp cứu; Khoa YHCT và phục hồi chức năng; Khoa Ngoại và 3 chuyên khoa; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh; Khoa Dược-TTB-VTYT và Cơ sở điều trị Methadone.

           Trạm y tế (12): Châu Thuận, Châu Bính, Châu Tiến, Châu Thắng, Châu Hạnh, Châu Hội, Châu Nga, Châu Bình, Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm và Thị trấn Tân Lạc.

Nhân lực tại Trung tâm y tế: 130 cán bộ 
	TT
	Khoa, phòng
	Tổng số
	Từng loại cán bộ

	
	
	
	BS
	Dược
	CNYTCC
	YS
	Điều dưỡng
	Hộ sinh
	KTV Y
	Kế toán
	Khác

	1
	Ban giám đốc
	04
	03
	01
	
	
	
	
	
	
	

	2
	P. KH-NV
	05
	01
	
	
	03
	01
	
	
	
	

	3
	P. TV-KT
	08
	
	
	
	
	
	
	
	07
	01

	4
	P. TC-HC
	07
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	05

	5
	P. Điều dưỡng
	01
	
	
	
	
	01
	
	
	
	

	6
	K. Khám bệnh
	14
	06
	
	
	01
	07
	
	
	
	00

	7
	K. Nội Nhi Lây CC
	18
	04
	
	
	00
	13
	
	
	
	01

	8
	K. Ngoại TH
	11
	04
	
	
	00
	06
	
	
	
	01

	9
	K. YHCT-PHCN
	07
	03
	
	
	01
	03
	
	
	
	00

	10
	K. XN-CĐHA
	13
	04
	
	
	
	01
	
	7
	
	01

	11
	K. Dược-VTYT
	09
	
	09
	
	
	
	
	
	
	

	12
	K. CSSKSS
	11
	02
	
	
	03
	02
	04
	
	
	

	13
	K. KSBT-HIV/AIDS
	06
	02
	
	
	02
	02
	
	
	
	

	14
	K. YTCC
	03
	
	
	02
	01
	00
	
	
	
	

	15
	K. ATVSTP
	04
	02
	
	
	01
	01
	
	
	
	

	16
	CSĐT Methadone
	04
	01
	
	
	01
	03
	
	
	
	

	17
	Phòng Dân số
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	Tổng
	130
	35
	10
	2
	14
	37
	4
	7
	7
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Nhân lực tại trạm y tế: 76 cán bộ (Bao gồm 12 cán bộ làm công tác dan số)
	TT
	Khoa, phòng
	Tổng số
	Từng loại cán bộ

	
	
	
	BS
	Dược
	CNYTCC
	YS
	Điều dưỡng
	Hộ sinh
	KTV Y
	Kế toán
	Khác

	1
	TYT Châu Thuận
	05
	01
	
	
	01
	01
	01
	
	
	1

	2
	TYT Châu Bính
	06
	00
	01
	
	02
	01
	01
	
	
	1

	3
	TYT Châu Tiến
	07
	02
	
	
	02
	01
	01
	
	
	1

	4
	TYT Châu Thắng
	07
	
	01
	
	03
	01
	01
	
	
	1

	5
	TYT Châu Hạnh
	07
	01
	01
	
	02
	01
	01
	
	
	1

	6
	TYT Thị trấn Tân Lạc
	06
	01
	01
	
	02
	
	01
	
	
	1

	7
	TYT Châu Hội
	07
	01
	01
	
	02
	01
	01
	
	
	1

	8
	TYT Châu Bình
	07
	01
	01
	
	02
	01
	01
	
	
	1

	9
	TYT Châu  Nga
	05
	01
	
	
	01
	01
	01
	
	
	1

	10
	TYT Châu Phong
	07
	01
	01
	
	02
	01
	01
	
	
	1

	11
	TYT Châu Hoàn
	06
	01
	
	
	01
	02
	01
	
	
	1

	12
	TYT Diên Lãm
	06
	00
	
	
	03
	01
	01
	
	
	1

	Tổng
	76
	10
	7
	0
	25
	12
	12
	0
	0
	12



2.2. Tiếp nhận, tuyển dụng, đào tạo:

Trong năm 2020, TTYT Quỳ Châu đã xây dựng Kế hoạch tuyển dụng thêm 14 cán bộ. Trong đó có 05 BS và 09 cán bộ khác.
Tại trung tâm có 04 bác sĩ đang học CKI, 01 cán bộ đang đi học liên thông y sỹ lên bác sỹ, 01 KTV xét nghiệm liên thông lên đại học, 01 điều dưỡng học lên CN điều dưỡng.

Tại trạm y tế xã: Có 01 y sỹ học lên bác sỹ, 01 điều dưỡng học lên CN điều dưỡng.
TTYT tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo ngắn hạn về các chuyên ngành như: Nội tiết, Chẩn đoán hình ảnh, Nhi khoa, quản lý Y tế… tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn do Sở Y tế, các trường, bệnh viện và trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh tổ chức, tham gia đào tạo liên tục theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế.

2.3. Chế độ chính sách, thi đua khen thưởng:

 
Thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách cho cán bộ viên chức như chế độ thai sản, ưu đãi ngành, khu vực, các chế độ thu hút khác...Luôn đảm bảo đúng, đủ và kịp thời.


Phong trào thi đua được phát động từ đầu năm, thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện những cá nhân tốt, việc làm hay để biểu dương, khen thưởng kịp thời; nêu gương người tốt, việc tốt trước tập thể, chấn chỉnh kịp thời những cá nhân, tập thể chưa thực hiện tốt. Bình xét thi đua, khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ từ khoa, phòng, trạm y tế. Hội đồng thi đua, khen thưởng hoạt động có hiệu quả, thực hiện khen thưởng chính xác, công khai, kịp thời, qua đó nêu gương và tạo động lực khuyến khích phong trào thi đua.

2.4.  Thực hiện Đề án 1816: 

Thực hiện theo kế hoạch của Sở Y tế, Trung tâm y tế điều động 02 bác sỹ tăng cường cho trạm y tế chưa có bác sỹ công tác (Diên Lãm và Châu Thắng). Công tác chuyên môn nhờ đó được đảm bảo.

2.5. Công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, công tác kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ:

2.5.1. Công tác phòng chống tham nhũng:

Trung tâm không để xảy ra các vụ việc lạm dụng quyền hạn, vi phạm công tác tài chính, hoặc chi tiêu sai mục đích. Không có các dấu hiệu biển thủ công quỹ hoặc làm thất thoát kinh phí của đơn vị.
2.5.2. Cải cách hành chính:

Bố trí, mở rộng phòng chờ, tăng thêm người hướng dẫn, triển khai thêm hệ thống loa máy gọi tên tại Khoa khám bệnh nhằm tạo điều kiện cho người bệnh thuận lợi trong việc khám bệnh và giảm thời gian chờ đợi. Các văn bản phục vụ khám bệnh chữa bệnh thống nhất chung trong toàn đơn vị làm theo mẫu quy định của Bộ Y tế. Văn bản đơn vị ban hành bảo đảm căn cứ pháp lý, rõ ràng, cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả. Triển khai chuyển các văn bản đến các khoa, phòng, trạm y tế xã, các tổ chức đoàn thể qua hộp thư công vụ của đơn vị. 
2.5.3. Công tác kiểm tra:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là trong việc thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính; các quy định của ngành, y đức, việc thực hiện kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; kiểm tra việc quản lý thuốc, vật tư y tế, thanh quyết toán quỹ khám chữa bệnh BHYT. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế trực, quy chế hội chẩn và các quy định khác trong đơn vị. Kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn tại các trạm y tế xã, giám sát tốt dịch tế các bệnh lây nhiễm.
2.5.4. Thực hiện quy chế dân chủ:

Xây dựng, ban hành và thực hiện tốt các quy chế như: quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ...

Tổ chức Hội nghị CBVC đầu năm, tại Hội nghị thông qua quy chế hoạt động, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ của đơn vị được CBVC đồng tình cao.

Đảm bảo dân chủ trong mọi hoạt động, kinh tế công khai minh bạch thông qua giao ban hàng ngày, tháng, quý; dân chủ trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo. Giải quyết kịp thời những vướng mắc của CBVC.

Về thực hiện quy chế dân chủ: Các vấn đề về công tác bổ nhiệm đề bạt cán bộ, tuyển dụng viên chức thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn. Xây dựng cơ sở vật chất, đấu thầu mua sắm trang thiết bị, nguồn thu, nguồn chi đều được đơn vị công khai, thông báo rộng rãi, lấy ý kiến trong toàn đơn vị trước khi xem xét quyết định.
3. Công tác xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị:


3.1. Xây dựng cơ bản: 


Trong năm 2020 tại trung tâm không có hoạt động xây dựng cơ bản nào.

Tại trạm y tế: Xây dựng mới trạm y tế Châu Tiên và Châu Bính: hiện đã đưa vào sử dụng.


3.2. Mua sắm trang thiết bị:
Trang thiết bị: tại TTYT mua máy Moniter kinh phí 45.000.000 (bốn lăm triệu đồng) từ nguồn kinh phí nhà nước.
Mua sắm một số máy vi tính cho trung tâm y tế và các trạm y tế xã, thị trấn phục vụ công tác chuyên môn.
4. Công tác khác: 
- Triển khai xây dựng cơ sở y tế xanh – Sạch – Đẹp, tổng điểm đạt năm 2020 là 82,5/100 điểm đạt loại Khá.

Phần II
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2021

1. Mục tiêu:


Xây dựng và hoàn thiện hệ thống y tế huyện Quỳ Châu đồng bộ từ trung tâm đến trạm y tế xã, thị trấn, từng bước hiện đại đảm bảo mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về sức khỏe đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Qùy Châu khóa XXVI.


2. Chỉ tiêu cụ thể:
2.1. Chỉ tiêu  khám chữa bệnh tại TTYT
	TT
	Các chỉ tiêu chủ yếu
	KH

2021

	1
	Giường bệnh kế hoạch
	95

	2
	Giường bệnh thực kê
	141

	3
	Số lượt khám bệnh
	35.000

	4
	Số bệnh nhân ngoại trú
	500

	5
	Số bệnh nhân điều trị nội trú
	6.000

	6
	Ngày điều trị trung bình
	6

	7
	Công suất SDGB
	100%

	8
	Tỷ lệ bệnh nhân chuyển viện
	<10%

	9
	Số lần phẩu thuật(loại 3 trở lên)
	450

	10
	Số lần chụp X quang
	10.000

	11
	Số lần siêu âm 
	10.000

	12
	Số lần nội soi TMH
	5.000

	13
	Số tiêu bản xét nghiệm 
	100.000


2.2. Chỉ tiêu y tế cơ bản
	TT
	Chỉ tiêu
	Đ. vị

tính
	Kế hoạch năm 2021
	Ước thực hiện cả năm 2021

	1
	Tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế hoạt động
	%
	100
	100

	2
	Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ công tác
	%
	100
	100

	3
	Tỷ lệ trạm y tế xã có hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi
	%
	100
	100

	4
	Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế
	%
	100
	100%

	5
	Tỷ lệ dân số tham gia BHYT
	%
	100
	100

	6
	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ
	%
	96
	96%


3. Các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
3.1. Công tác chuyên môn:
3.1.1. Giải pháp 1: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 

Để từng bước đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của nhân dân, trong giai đoạn từ nay đến năm 2021, Trung tâm y tế Quỳ Châu sẽ tập trung đào tạo các chuyên khoa, kỹ thuật chuyên sâu mũi nhọn.
3.1.2. Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 

- Thực hiện Đề án nâng cao y đức tại các cơ sở khám chữa bệnh.
+ 100% CBVC TTYT ký cam kết thực hiện tốt 12 điều Y đức

+ 100% CBVC TTYT ký cam kết thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong đơn vị.

+ Làm tốt công tác tiếp dân, công khai số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý tại nhiều vị trí trong đơn vị.


- Củng cố tổ chức bộ máy, nhân lực:

+ Tham mưu cho Sở y tế, Phòng Ytế /UBND huyện sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách đề án xã hội hóa công tác Y tế, đề án phát triển nguồn nhân lực huyện Quỳ Châu.

+ Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo liên tục kể cả về chuyên môn và quản lý, tin học. Quan tâm đào tạo, tiếp nhận Bác sỹ chính quy vào công tác tại đơn vị.

+ Xây dựng cơ chế chính sách mang tính đặc thù, đãi ngộ, khuyến khích đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị, thu hút nhân tài, về chế độ đãi ngộ cho cán bộ có trình độ cao.

3.1.3. Giải pháp 3: Phát triển khoa phòng 

- Để từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển chuyên sâu theo từng lĩnh vực chuyên khoa nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong điều trị cũng như phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 

3.1.4. Giải pháp 4: Phát triển chuyên môn kỹ thuật


- Tiếp tục phát triển hoàn thiện các kỹ thuật chuyên khoa sâu, kỹ thuật thuộc phân tuyến kỹ thuật bệnh viện hạng 1, 2 mà đơn vị đã làm được trong thời gian qua, hoàn thiện các kỹ thuật: Nội soi cổ tử cung; Monitoring theo dõi tim thai; Điều trị vàng da sơ sinh bằng phương pháp dùng ánh sáng liệu pháp (chiếu đèn); Điện tim đồ; các xét nghiệm sinh hóa: HCV, CRP, H.Pylori, Sốt rét test nhanh, RF, ASLO, , Giang mai, Clamdia test nhanh. Chuẩn bị các thủ tục để triển khai công tác phẫu thuật nội soi. Duy trì triển khai các kỹ thuật: Cắt tử cung qua đường âm đạo; phẫu thuật sa sinh dục theo phương pháp crossen. Định hướng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu khác trong năm 2021: Phẫu thuật nội soi sản phụ khoa và ngoại ổ bụng.

3.1.5. Giải pháp 5: Tăng cường công tác quản lý, quản trị

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, 1 năm trên cơ sở các quy chế mà bệnh viện đã xây dựng như: kiểm tra giám sát việc sử dụng vật tư tiêu hao, thực hiện y đức, cam kết thực hiện bộ quy tắc ứng xử bệnh viện...

 Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, đào tạo lại năng lực quản lý, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với CBVC đơn vị.

Đẩy mạnh công tác ứng dụng các phần mềm tin học trong quản lý và thống kê báo cáo. Ứng dụng CNTT trong KCB, thanh toán BHYT, bệnh án điện tử,... 


3.2. Công tác dự phòng:

Chủ động giám sát dịch, ngộ độc thực phẩm, đặc biệt đối với các dịch nguy hiểm, phát hiện sớm, khống chế có hiệu quả, không để dịch xảy ra.

Duy trì 12/12 trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo chuẩn hóa chức năng chuyên môn theo quy định.

Bảo dưỡng cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện vệ sinh môi trường, VSATTP.

Triển khai các dự án, thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Tập trung quy chế dân chủ và cải cách hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân.


3.3. Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế: 

3.3.1. Chương trình Phòng chống lao:

Truyền thông, tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho người dân để phòng chống bệnh lao và các bệnh truyền nhiễm khác 

Tổ chức các đợt khám, xét nghiệm phát hiện sớm bệnh nhân

Tổ chức điều trị, giám sát đảm bảo bệnh nhân không bỏ trị.
3.3.2. Chương trình Phòng chống  phong:

Tăng cường các hoạt động truyền thông hiểu biết về bệnh phong.

Tổ chức tốt các đợt khám các bệnh ngoài da để phát hiện bệnh phong sớm để điều trị kịp thời.

3.3.3. Chương trình Phòng chống sốt xuất huyết:

Truyền thông nâng cao nhận thức của nhân dân về các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh.

3.3.4. Chương trình Phòng chống sốt rét:

Tăng cường giám sát, lấy lam máu phát hiện sốt rét.

3.3.5. Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng:

Tuyên truyền để người dân hiểu biết về việc chăm sóc, phục hồi chức năng tái sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng cho bệnh nhân tâm thần nhằm giảm thiểu những thiệt hại do bệnh tâm thần gây ra.

Nâng cao chất lượng trong quản lý, điều trị bệnh nhân động kinh, tâm thần phân liệt và các rối loạn tâm thần khác.

3.3.6. Chương trình Phòng chống tăng huyết áp:

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng chống bệnh tăng huyết áp 

Nâng cao tỉ lệ bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý tại trạm y tế.

3.3.7. Chương trình Phòng chống đái tháo đường:

Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin về khám phát hiện bệnh đái tháo đường, cách phòng chống bệnh đái tháo đường.

3.3.8. Chương trình Tiêm chủng mở rộng:

Tuyên truyền về các lợi ích của công tác tiêm chủng.

Tập huấn nâng cao chất lượng chuyên môn, đảm bảo chất lượng và an toàn trong tiêm chủng.

Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thực hiện công tác tiêm chủng.

3.4. Công tác Dân số và Kế hoạch hoá gia đình:

Tham gia tuyên truyền áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, giảm sinh con thứ 3, giảm tỷ lệ nạo hút thai, cân bằng tỷ số giới tính khi sinh.

3.5. Công tác phòng, chống HIV/AIDS:

Tăng cường truyền thông phòng chống HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại TTYT và lưu động tới các bản có điểm nóng.

Điều trị cho bệnh nhân AIDS bằng thuốc ARV.

Điều trị cho bệnh nhân nghiện ma túy bằng Methadone thay thế.

Xây dựng các câu lạc bộ HIV/AIDS, và sinh hoạt theo định kỳ.

3.6. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm:

Truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về công tác VSATTP.

Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức VSATTP cho các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Tham gia đoàn kiểm tra, thẩm định VSATTP các cơ sở kinh doanh buôn bán thực phẩm và bếp ăn tập thể trên địa bàn.

3.7. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em:

3.7.1. Chương trình Phòng chống SDD cho trẻ dưới 5 tuổi:

Thực hiện các hoạt động truyền thông, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ đang cho con bú, bà mẹ có con dưới 2 tuổi.

Thực hiện các hoạt động cân trẻ, theo dõi phát triển của trẻ qua biểu đồ tăng trưởng.

3.7.2. Chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản:

Tổ chức tốt công tác khám thai định kỳ, tư vấn về chăm sóc thai nghén.

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác chăm sóc trước, trong và sau đẻ để thực hiện đẻ sạch đẻ an toàn. Thực hiện các dịch vụ SKSS đảm bảo an toàn.

3.8. Một số chương trình y tế khác:

3.8.1. Chương trình y tế học đường:

Kết hợp với phòng giáo dục, tổ chức tập huấn cho giáo viên và cán bộ y tế trường học về nghiệp vụ và kiến thức y tế học đường.

Treo băng rôn, phát tờ rơi truyền thông, phối hợp tuyên truyền cho học sinh tại các trường học.


3.8.2. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường:

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động sử dụng nước sạch và VSMT trên các phương tiện truyền thông.

 Tổ chức các hoạt động kiểm tra, điều tra về tình hình thực hiện tại các xã.


3.9. Công tác quản lý chỉ đạo, hoạt động y tế xã: 

Chỉ đạo trạm y tế tăng cường công tác quản lý và thực hiện các dịch vụ chuyên môn, tham mưu cho UBND xã thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

Tăng cường công tác chỉ đạo các trạm y tế thực hiện tốt đề án nâng cao y đức trong phục vụ bệnh nhân.

Chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai các chương trình y tế quốc gia có mục tiêu. 

Quản lý công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế, chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ tốt sức khỏe cho người dân.


3.10. Một số công tác khác: 

3.10.1. Công tác Kế hoạch



- Xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị  theo tháng, quý, năm. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch theo quy định.



- Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động của Trung tâm y tế và các trạm y tế xã theo quy định.

3.10.2. Công tác Tổ chức cán bộ và đào tạo

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, Đề án thu hút nguồn nhân lực của tỉnh và huyện;
- Bố trí đủ cán bộ cho các trạm y tế theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Liên bộ Y tế và Nội vụ;
- Xây dựng cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức hợp lý, phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn;
- Phối hợp với các Trung tâm tuyến tỉnh, các chương trình dự án để mở các lớp tập huấn các chương trình y tế có mục tiêu để nâng cao nghiệp vụ cho chuyên trách, cán bộ trung tâm y tế và trạm y tế xã.

- Cử cán bộ đi học lên đại học để nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Đào tạo chuẩn hóa các chức danh Hộ sinh, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Dược theo thông tư 26, 27/2015/TTLYT-BYT-BNV.

- Cử cán bộ đi học lớp trung cấp chính trị nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị.

3.10.3. Công tác Thanh tra, kiểm tra

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát các dịch vụ khám, chữa bệnh, một số vấn đề nhạy cảm, bức xúc như: y đức của cán bộ y tế, vấn đề xử lý chất thải.
3.10.4. Công tác tài chính – Kế toán

- Tiếp tục thực hiện tự chủ một phần kinh phí hoạt động theo NĐ43/NĐ-CP sử dụng ngân sách được giao một cách có hiệu quả cao nhất, chi tiêu tiết kiệm chống lãng phí. Tiền tiết kiệm được từ các hoạt động thường xuyên sẽ trích lập các quỹ khen thưởng, trả thu nhập tăng thêm, quỹ phúc lợi, tăng cường cơ sở vật chất.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án từ đầu năm để triển khai có hiệu quả tốt. Để được cấp trên phê duyệt, cấp kinh phí sớm cho đơn vị hoạt động theo đúng kế hoạch đã đề ra, hoàn thành nhiệm vụ công tác.

- Thực hiện các báo cáo tài chính theo yêu cầu của cấp trên.

3.10.5. Công tác Dược, trang thiết bị, xây dựng cơ bản:

- Quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất an toàn, hợp lý theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tập trung xây dựng các trạm y tế xã có cơ sở chưa đạt yêu cầu và đã xuống cấp: Châu Hạnh, Châu thuận.
- Bố trí ngân sách duy tu, bảo dưỡng phù hợp đối với các trạm y tế.

- Cung cấp trang thiết bị thiết yếu cho các trạm y tế theo danh mục quy định của Bộ Y tế;
- Tăng cường công tác quản lý, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị, nâng cao hiệu quả trang thiết bị vào công tác chẩn đoán và điều trị.
3.10.6. Công tác triển khai, áp dụng công nghệ thông tin:

Đẩy mạnh cải cách hành chính tại đơn vị, phát triển công nghệ thông tin vào quản lý y tế, khám, chữa bệnh.
3.10.7. Công tác An ninh - quốc phòng, bảo vệ chính trị nội bộ:

- Tham gia đầy đủ các đợt diễn tập, các khóa huấn luyện dân quân tự vệ, khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

- Đảm bảo công tác an ninh – quốc phòng, giữ vững chính trị nội bộ.

3.10.8. Công tác nghiên cứu khoa học:

Khuyến khích cán bộ học tập, nghiên cứu, sáng tạo phục vụ công tác chuyên môn.

3.10.9. Quy chế hoạt động, quy chế  dân chủ
- Xây dựng quy chế hoạt động, quy chế dân chủ ngay từ đầu năm và áp dụng thực hiện.

- Giải quyết hợp lý các vấn đề khi người dân có ý kiến trong quyền hạn được pháp luật cho phép.

3.10.10. Công tác Truyền thông giáo dục sức khỏe

- Tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, người bệnh và nhân dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. Xây dựng Trung tâm y tế là môi trường không khói thuốc lá.
Phần  III.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị và đề xuất với Bộ Y tế: 
 Quan tâm điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với cán bộ y tế, đặc biệt là các trung tâm y tế huyện miền núi: chế độ tiền trực, chế độ thu hút, đãi ngộ khác.
2. Kiến nghị và đề xuất với cấp tỉnh: ( UBND tỉnh, Sở y tế )
Quan tâm công tác đào tạo, đặc biệt đào tạo cán bộ kỹ thuật mũi nhọn, chuyên khoa sâu. Đào tạo sau đại học liên kết tại tỉnh theo hình thức vừa học vừa làm để đảm bảo vừa có nhân lực làm việc, vừa nâng cao trình độ chuyên môn.

3. Kiến nghị và đề xuất với UBND huyện. 

Sửa đổi bổ sung đề án tăng cường nguồn nhân lực, đề án xã hội hóa công tác y tế. 

Chỉ đạo, có hỗ trợ khuyến khích trong phát triển kỹ thuật chuyên khoa sâu mũi nhọn, phát triển y tế huyện nhà.
Trên đây là báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu./.
	Nơi nhận:

- Sở Y tế;

- UBND huyện;
- Lưu VT, KHNV.   
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